
Phụ lục I.3 

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND-HC ngày       tháng      năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) 
___________________ 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật  

quy định nội dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp 

 hồ sơ 

Trả 

 hồ sơ 

01 1.012592 
Đăng ký hoạt động 

tín ngưỡng 

15 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ đề 

nghị 

theo quy 

định 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

 

Không 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- Dịch vụ 

công (DVC) 

trực tuyến 

toàn trình. 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích. 

02 1.012591 

Đăng ký bổ sung 

hoạt động tín 

ngưỡng 

15 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ đề 

nghị 

theo quy 

định 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 
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2 

 

 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật  

quy định nội dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp 

 hồ sơ 

Trả 

 hồ sơ 

tín ngưỡng, tôn giáo. 

03 1.012590 
Đăng ký sinh hoạt 

tôn giáo tập trung 

20 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ đề 

nghị 

theo quy 

định 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích. 

 

04 1.012588 

Thông báo danh 

mục hoạt động tôn 

giáo đối với tổ chức 

có địa bàn hoạt động 

tôn giáo ở một xã 

Không 

quy định 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo. 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

05 1.012586 
Thông báo danh 

mục hoạt động tôn 

Không 

quy định 

Bộ phận 

Tiếp nhận 
Không 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật  

quy định nội dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp 

 hồ sơ 

Trả 

 hồ sơ 

giáo bổ sung đối với 

tổ chức có địa bàn 

hoạt động tôn giáo ở 

một xã 

và Trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

tín ngưỡng, tôn giáo. 

Bưu chính 

công ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình 

Bưu chính 

công ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

06 1.012585 

Đăng ký thay đổi 

người đại diện của 

nhóm sinh hoạt tôn 

giáo tập trung 

15 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ đề 

nghị 

theo quy 

định 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

 

Không 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích. 

 

07 1.012584 

Đề nghị thay đổi địa 

điểm sinh hoạt tôn 

giáo tập trung trong 

địa bàn một xã 

20 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ đề 

nghị 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- DVC trực 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- DVC trực 
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TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật  

quy định nội dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp 

 hồ sơ 

Trả 

 hồ sơ 

theo quy 

định 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

tín ngưỡng, tôn giáo. 

tuyến toàn 

trình. 

tuyến toàn 

trình. 

08 1.012582 

Đề nghị thay đổi địa 

điểm sinh hoạt tôn 

giáo tập trung đến 

địa bàn xã khác 

20 ngày 

kể từ 

ngày 

nhận đủ 

hồ sơ đề 

nghị 

theo quy 

định 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích. 

09 1.012580 

Thông báo về việc 

thay đổi địa điểm 

sinh hoạt tôn giáo 

tập trung 

Không 

quy định 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích. 
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5 

 

 

 

TT 

Mã số  

hồ sơ 

TTHC 

Tên TTHC 

Thời 

hạn 

giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí  

Tên văn bản quy phạm pháp luật  

quy định nội dung TTHC 

Cách thức  

thực hiện 

Nộp 

 hồ sơ 

Trả 

 hồ sơ 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

tín ngưỡng, tôn giáo. 

10 1.012579 

Thông báo tổ chức 

quyên góp trong địa 

bàn một xã của cơ 

sở tín ngưỡng, tổ 

chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực 

thuộc 

Không 

quy định 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả thuộc 

UBND 

cấp xã 

Không 

- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (Luật số 

02/2016/QH14 ngày 18/11/2016). 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19 

tháng 02 năm 2025 của Quốc hội quy định 

về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước. 

- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 

29/12/2023 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

tín ngưỡng, tôn giáo. 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích; 

- DVC trực 

tuyến toàn 

trình. 

- Trực tiếp; 

- Dịch vụ 

Bưu chính 

công ích. 
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